	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH CẨM MỸ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cẩm Mỹ, ngày          tháng         năm



 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Nguyễn Văn Thế
Mã số định danh/số căn cước:  075079009643;    Ngày cấp: 10/07/2021.
Địa chỉ thường trú: Ấp 12, xã Xuân Đông, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0982414939
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 4.718,2 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Căn cứ giấy xác nhận Số 23/GXN ngày 02/5/2026 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi
Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17, thị trấn Long Giao (nay là xã Cẩm Mỹ) diện tích 8.429,3 m2, loại đất CLN (diện tích thu hồi khoảng 4.718,2 m2) do Ông Nguyễn Văn Thế đang sử dụng, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ phê duyệt trên trang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DI 576266, ngày 17/03/2023.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Căn cứ văn bản Số 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ về việc xác định vị trí các thửa thuộc Dự án bồi thường hỗ trợ, TĐC, GPMB nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Đông, Cẩm Mỹ
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ điểm a, Khoản 2, Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 cuả UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Căn cứ giấy xác nhận số 22/GXN ngày 02/5/2020 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi kèm theo biên bản xác minh ngày 02/5/2026 của phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
 
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	2.661.673.000
	

	1
	Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17
	2.661.673.000
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Các tuyến đường giao thông đấu nối trực tiếp ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ đến Đường tỉnh 765B đã được đầu tư mặt đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng ≥5m, cách đường giao thông ≤600m.
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông ≤400m.
	m²
	3.494,2
	500.000
	1,19
	
	
	100
	
	2.079.049.000
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 2; Các tuyến đường giao thông đấu nối trực tiếp ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Đường Nguyễn Ái Quốc đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Mỹ cũ đã được đầu tư mặt đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng ≥5m, cách đường giao thông ≤600m.
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông ≤400m.
	m²
	1.224
	400.000
	1,19
	
	
	100
	
	582.624.000
	

	Đường nhựa 4m, đấu nối trực tiếp, cách đường Long Giao- Bảo Bình khoảng 297m thuộc đoạn từ giáp ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ đến đường tỉnh 765B. ; (3494,2m²) Vị trí 1, Phạm vi 1; (1224m²) Vị trí 1, Phạm vi 2;

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	338.298.864
	

	1
	Nhà chòi mái tôn, khung cột sắt, vách tôn, nền bê tông, không cửa
	Đồng/m² sàn
	58
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	86.025.600
	2022

	2
	 Mái tôn khung cột sắt, vách tôn, nền bê tông, cửa tôn.
	Đồng/m² sàn
	82,88
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	122.927.616
	2022 (xem lại)

	3
	Nền ciment đá dăm dày 10 cm
	m²
	14,62
	163.000
	
	
	
	
	80
	1.906.448
	2022

	4
	Di dời bồn nước Bồn nhựa Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	346.000
	
	
	
	
	80
	276.800
	2022

	5
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	
	80
	1.152.000
	2022

	6
	Nhà vệ sinh: mái tôn, khung cột sắt, nền ceramic, cửa tôn
	Đồng/m² sàn
	4,5
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	6.674.400
	2022

	7
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá) D1,7m, sâu 30m (đào năm 1997)
	cái
	2
	15.280.000
	
	
	
	100
	
	30.560.000
	Giếng sâu từ 10m trở lên thì mét thứ 10 trở đi được tính thêm 50% mức giá trên

	8
	Thành giếng xây gạch D1,7m (xây năm 1997)
	đồng/m chiều cao
	2
	492.000
	
	
	
	100
	
	984.000
	

	9
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt Φ90 mm - Φ114 mm
	mét
	160
	648.000
	
	
	
	
	80
	82.944.000
	Năm 2023

	10
	Hàng rào lưới B40
	m²
	60
	101.000
	
	
	
	
	80
	4.848.000
	2022

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
)
	432.532.712
	

	1
	Cây rau gia vị các loại: (cây sả)
	m²
	2
	14.500
	
	
	
	100
	
	29.000
	

	2
	Cây chuối
	m²
	44
	28.000
	
	
	
	100
	
	1.232.000
	

	3
	Cây ổi Năm thu hoạch thứ 4 - 6
	Cây
	154
	320.093
	
	
	
	100
	
	49.294.322
	

	4
	Cây sầu riêng Năm 4
	Cây
	88
	1.525.173
	
	
	
	100
	
	134.215.224
	Tổng diện tích: 4718,2: mật độ 156 c/ha:  (74c/4718,2)

	5
	Cây vú sữa hoàng kim  năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	80
	1.123.654
	
	
	
	100
	
	89.892.320
	vượt mật độ

	6
	Cây đu đủ Năm thu hoạch thứ 2
	Cây
	1
	91.967
	
	
	
	100
	
	91.967
	

	7
	Cây xoài Năm thu hoạch thứ 1 -5
	Cây
	1
	2.259.982
	
	
	
	100
	
	2.259.982
	

	8
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	2.531.851
	
	
	
	100
	
	2.531.851
	

	9
	Cây dừa Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	1.737.626
	
	
	
	100
	
	1.737.626
	

	10
	Bình linh lông - đường kinh > 18 - 21cm
	(đồng/cây)
	2
	444.210
	
	
	
	100
	
	888.420
	

	11
	Hàng rào cây xanh
	m
	80
	17.000
	
	
	
	100
	
	1.360.000
	

	12
	họ cây mai - Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4
	Cây
	4.000
	36.700
	
	
	
	100
	
	146.800.000
	trồng năm 2025,

	13
	Tre tầm vông - từ 1 năm tuổi trở lên
	đồng/cây
	100
	22.000
	
	
	
	100
	
	2.200.000
	

	CỘNG
	3.432.504.576
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	3.452.504.576
	



	Viết bằng chữ:Ba tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, năm trăm lẻ bốn ngàn, năm trăm bảy mươi sáu đồng.
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